
Số ca 

F0 

cộng 

đồng 

trong 

tuần

Số dân

F0 cộng 

đồng/100.0

00/tuần

Số người 

trên 18 

tuổi được 

tiêm

Số người 

trên 18 tuổi

Tỉ lệ người 

từ 18 tuổi 

trở lên 

được tiêm 

ít nhất 01 

liều Vắc 

xin phòng 

COVID-19

Số người 

trên 50 

tuổi 

được 

tiêm

Số 

người 

trên 50 

tuổi

Tỉ lệ người 

từ ≥ 50 tuổi 

được tiêm 

đủ liều Vắc 

xin phòng 

COVID-19

Tỉnh, thành phố có KH 

thiết lập CS thu dung, 

điều trị và KH đảm bảo 

số giường HSCC (ICU) 

tại các CS khám bệnh, 

chữa bệnh trực thuộc 

tỉnh, thành phố (bao 

gồm cả y tế tư nhân) sẵn 

sàng đáp ứng tình hình 

dịch ở cấp độ 4

Các quận, 

huyện, thị xã, 

thành phố có 

KH thiết lập 

trạm y tế lưu 

động, tổ 

chăm sóc 

người nhiễm 

COVID-19 

tại cộng đồng Huyện Diên 

Khánh 5657400000 CẤP 3 415 149.537 311 109.893 111.293 95.707 41.619 Không

1 5657422651

Thị trấn Diên 

Khánh CẤP 4 136 21.687 111 16.606 16.646 100 14.772 6.359 29.32

2 5657422654 Xã Diên Lâm CẤP 4 17 5.266 17 3.067 3.092 99 2.698 1.348 43.00

3 5657422657 Xã Diên Điền CẤP 3 39 11.878 24 8.598 8.671 99 7.560 3.212 19.71

4 5657422660 Xã Diên Xuân CẤP 1 0 5.754 0 3.846 4.068 95 3.096 1.563 32.44

5 5657422663 Xã Diên Sơn CẤP 2 18 11.280 17 8.548 8.685 98 7.854 2.959 32.47

6 5657422666 Xã Diên Đồng CẤP 2 3 3.887 2 2.909 2.970 98 2.609 1.062 27.01

7 5657422669 Xã Diên Phú CẤP 3 30 10.797 14 7.102 7.228 98 5.833 3.162 32.99

8 5657422672 Xã Diên Thọ CẤP 2 4 5.702 4 3.371 3.423 99 2.975 1.406 11.69

9 5657422675 Xã Diên Phước CẤP 3 9 7.141 4 5.460 5.501 99 5.193 1.993 35.51

10 5657422678 Xã Diên Lạc CẤP 3 17 10.494 12 6.819 6.846 100 6.051 3.046 40.53

11 5657422681 Xã Diên Tân CẤP 2 1 3.280 0 2.100 2.133 99 1.878 890 41.19

12 5657422684 Xã Diên Hòa CẤP 2 6 5.797 4 4.462 4.542 98 3.930 1.723 32.51

13 5657422687 Xã Diên Thạnh CẤP 4 30 6.356 24 5.389 5.484 98 4.652 1.974 29.87

14 5657422690 Xã Diên Toàn CẤP 4 28 7.330 24 5.696 5.811 98 4.892 2.035 34.56

15 5657422693 Xã Diên An CẤP 3 45 10.491 35 9.265 9.394 99 8.007 3.154 17.57

16 5657422696 Xã Bình Lộc CẤP 3 11 7.460 6 5.458 5.529 99 5.048 1.950 34.71

17 5657422702 Xã Suối Hiệp CẤP 3 21 9.771 13 7.434 7.454 100 5.412 2.616 44.27

18 5657422705 Xã Suối Tiên CẤP 1 0 5.166 0 3.763 3.816 99 3.247 1.167 44.57

 Đính kèm

Tiêu chí  1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3

Đơn vị 

hành chính
STT

Mã 

xã/phường

Tên xã/ 
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Cấp độ 

dịch

Phụ lục

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI HUYỆN DIÊN KHÁNH

(Kèm theo Công văn số 2217/YTDK-KHNV ngày 19/11/2021 của Trung tâm Y tế Diên Khánh)
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